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Abstract. The article evaluates the current impact 

of applying positive discipline methods to students 

in school on the social-emotional competence of 

high school students. A survey of 563 students in 

grades 10, 11, and 12 at North Thang Long High 

School (Hanoi), Soc Son High School (Hanoi), and 

Tam Duong High School (Vinh Phuc) shows that 

positive discipline methods have a moderate 

impact on students' social-emotional competence 

with a positive pattern, in which self-awareness has 

the strongest influence. However, regression 

analysis indicates that this method does not affect 

all five components of social-emotional 

competence, but only the regression model is 

suitable for self-awareness, relationship 

management, and responsible decision-making 

competence. 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng 

ảnh hưởng của việc áp dụng phương pháp kỉ luật 

tích cực đối với học sinh trong nhà trường đến 

năng lực cảm xúc – xã hội của học sinh trung học 

phổ thông. Khảo sát được thực hiện ở 563 học sinh 

thuộc các khối lớp 10, 11, 12 của ba trường THPT 

Bắc Thăng Long (Hà Nội), trường THPT Sóc Sơn 

(Hà Nội) và trường THPT Tam Dương (Vĩnh 

Phúc) cho thấy phương pháp kỉ luật tích cực có tác 

động đến năng lực cảm xúc – xã hội của học sinh 

ở mức khá và nghiêng về chiều hướng tích cực, 

trong đó năng lực tự nhận thức được ảnh hưởng 

mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên kết quả phân tích hồi quy 

cho thấy việc áp dụng phương pháp này không ảnh 

hưởng đến tất cả năm thành phần của năng lực cảm 

xúc – xã hội mà chỉ có mô hình hồi quy phù hợp 

với năng lực tự nhận thức, năng lực thiết lập và 

duy trì mối quan hệ và năng lực ra quyết định có 

trách nhiệm.  

Keywords: positive discipline, social-emotional 

competence, high school students. 

Từ khóa: phương pháp kỉ luật tích cực, năng lực 

cảm xúc - xã hội, học sinh trung học phổ thông. 
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1.  Mở đầu 

Khoản 2 Điều 7 Luật Giáo Dục số 43/2019/QH14 có nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phải 

khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho 

người học năng lực tự học và hợp tác, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn 

lên” [1]. Từ đó, thấy được các phương pháp giáo dục có mối liên hệ rất chặt chẽ với sự phát triển 

toàn diện của học sinh (HS) nói chung và các năng lực cảm xúc – xã hội (NL CXXH) nói riêng.  

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng NL CXXH đóng góp vai trò rất lớn 

và là yếu tố quan trọng để dẫn đến sự thành công và hạnh phúc của HS (Oberle và cộng sự, 2014; 

Alzahrani và cộng sự, 2019; Eriksen và cộng sự, 2023) [2]-[4]. Theo tổ chức CASEL, NL CXXH 

là tập hợp những năng lực giúp trẻ ứng xử với chính mình, với người khác, các mối quan hệ và 

hoạt động một cách hiệu quả, gồm 5 thành phần là: “Tự nhận thức”, “Tự quản lí”, “Nhận thức xã 

hội”, “Thiết lập và duy trì quan hệ xã hội”, “Ra quyết định có trách nhiệm” (CASEL, 2020) [5]. 

Thực tế cho thấy, trong nhà trường hiện nay vẫn còn tồn tại những phương pháp kỉ luật để 

uốn nắn hành vi của HS chưa phù hợp khiến cho HS có những ám ảnh xấu, có những hành vi tiêu 

cực hay cả những việc làm tự gây tổn thương (Nguyễn Thị Minh Sao, 2015) [6]. Vậy câu hỏi đặt 

ra là làm thế nào để các em HS có thể phát triển toàn diện bao gồm việc phát triển NL CXXH. 

Nghiên cứu này là tìm cách chứng minh phương pháp kỉ luật tích cực (PPKLTC) là cách thức phù 

hợp. KLTC được nhắc đến như cách thức động viên, khuyến khích mà không cần trừng phạt thân 

thể hay tinh thần (Jane Nelsen, 2011) [7]. “Tài liệu bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông về 

kỉ luật tích cực” được biên soạn năm 2018 cũng đã đề cập đến mục tiêu của giáo dục kỉ luật tích 

cực là giúp học sinh có các hành vi tích cực có thể ảnh hưởng lâu dài đến cả cuộc đời sau này 

(Nguyễn Lăng Bình và cộng sự, 2018) [8]. Điều này cho thấy KLTC tạo điều kiện để HS tự giác 

thay đổi và phát triển một cách toàn diện, đặc biệt là phát triển NL CXXH ở mức tốt nhất. Đặc 

biệt là trong giai đoạn trung học phổ thông (THPT), các em có khả năng tự ý thức và tính tích cực 

xã hội cao. Vì vậy, nếu trong giai đoạn này nhà trường và gia đình có những phương pháp và tác 

động phù hợp thì các em sẽ phát triển NL CXXH.  

Tuy nhiên, những nghiên cứu sâu về mối liên hệ giữa PPKLTC và NL CXXH ở học sinh 

THPT tại Việt Nam chưa nhiều. Vì vậy, nghiên cứu này tập trung vào phân tích thực trạng về ảnh 

hưởng của việc áp dụng PPKLTC đối với học sinh trong nhà trường đến NL CXXH của học sinh 

THPT; từ đó đề xuất tăng cường áp dụng PPKLTC đối với HS trong nhà trường nhằm tạo ra môi 

trường giáo dục tích cực và phát triển NL CXXH cho học sinh THPT.  

Chúng tôi xác định ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC đối với HS trong nhà trường đến 

NL CXXH của HS THPT là sự tác động của hệ thống các quan điểm, thao tác, cách thức áp dụng 

hình thức KLTC trong nhà trường đến khả năng HS THPT phát huy năng lực nhận biết, hiểu và 

điều chỉnh cảm xúc của bản thân và người khác, đưa ra quyết định có trách nhiệm và xây dựng, 

duy trì mối quan hệ hỗ trợ, tích cực trong môi trường học đường và cộng đồng xã hội. Nếu ảnh 

này theo chiều hướng tích cực thì NL CXXH của HS THPT sẽ được củng cố và phát triển; ngược 

lại, sẽ hạn chế các cơ hội giúp các em học tập và tăng cường NL CXXH.  

2.  Nội dung nghiên cứu 

2.1. Tổ chức nghiên cứu 

2.1.1. Khách thể nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu phát ra 632 số phiếu theo từng trường, từng khối lớp. Sau khi kiểm tra đã 

loại bỏ đi 69 phiếu không hợp lệ, còn lại 563 phiếu hợp lệ. Khách thể nghiên cứu được trình bày 

cụ thể trong Bảng 1 dưới đây. 
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Bảng 1. Mẫu khách thể nghiên cứu 

Tiêu chí 
Số lượng (n = 

563) 
Tỉ lệ (%) 

Trường 

Trường THPT Bắc Thăng Long 176 31,3 

Trường THPT Sóc Sơn 216 38,4 

Trường THPT Tam Dương 171 30,4 

Khối lớp 

Lớp 10 189 33,6 

Lớp 11 198 35,2 

Lớp 12 176 31,3 

Giới tính 
Nam 162 28,8 

Nữ 401 71,2 

Học lực 

Trung bình 20 3,6 

Khá 269 47,8 

Giỏi 248 44,0 

Xuất sắc 26 4,6 

Hạnh kiểm 

Yếu 0 0 

Trung bình 0 0 

Khá 17 3,0 

Tốt 546 97,0 

Tổng 563 100 

2.1.2. Phương pháp khảo sát  

- Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn 10 học sinh THPT để bổ sung thông tin nghiên cứu. 
 

*Cách thức tiến hành: 

Xác định mục tiêu phỏng vấn và chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn. Gặp gỡ các em HS để các em 

có thể tự giới thiệu bản thân và chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề nghiên cứu. Thiết lập môi 

trường thoải mái để HS có thể bày tỏ quan điểm. Mọi thông tin trong quá trình phỏng vấn được 

giữ bí mật, và câu trả lời thu được chỉ để phục vụ cho tiến trình nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu 

phân tích về mức độ quan trọng của những thông tin thu được từ HS. Câu trả lời và kết quả phỏng 

vấn được ghi lại và phân tích trong biên bản phỏng vấn. 

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: 

(1) Tiểu thang đo thực trạng nhận thức và thái độ của HS THPT về cách thức áp dụng 

PPKLTC đối với HS trong nhà trường THPT được xây dựng dựa trên 5 cách thức áp dụng KLTC 

đối với HS trong nhà trường THPT (Gồm 5 cách thức: Sử dụng hệ quả tự nhiên và hệ quả logic; 

Xây dựng nội quy nền nếp; Sử dụng thời gian tạm lắng; Xây dựng môi trường tích cực, thân thiện; 

Khuyến kích động viên, khích lệ tích cực). Tiểu thang đo có độ tin cậy là 0,81 với 20 items. 

(2) Tiểu thang đo thực trạng nhận thức và thái độ của HS THPT đối với biểu hiện của NL 

CXXH ở HS THPT được sử dụng là tiểu thang đo năng lực cảm xúc – xã hội (SECQ) của 

Mingming Zhou và Jessie Ee xây dựng (Zhou & Ee, 2012) [9] và đã được kiểm định trên mẫu trẻ 

vị thành niên Việt Nam (Trần Thị Tú Anh và cộng sự, 2019) [10] (Gồm 5 thành phần năng lực: NL 

tự nhận thức; NL tự quản lí; NL nhận thức xã hội; NL thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội; NL 

ra quyết định có trách nhiệm). Tiểu thang đo có độ tin cậy từ dữ liệu khảo sát là 0,69 với 25 items. 

(3) Tiểu thang đo thực trạng nhận thức và thái độ của HS THPT đối với mức độ ảnh hưởng 

của việc áp dụng PPKLTC đến NL CXXH của HS THPT được xây dựng dựa trên các ảnh hưởng 
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của việc sử dụng PPKLTC đối với HS đối với biểu hiện của NL CXXH của HS THPT. Độ tin 

cậy của tiểu thang đo là 0,87 với 15 items. 

- Phương pháp phân tích số liệu bằng thống kê toán học: Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 

chương trình SPSS phiên bản 23.0 để xử lí và phân tích thống kê số liệu.  

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Đánh giá chung về thực trạng áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực đối với học sinh 

trong nhà trường trung học phổ thông 

Bảng 2. Thực trạng chung của việc áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực đối với học sinh 

trong nhà trường trung học phổ thông 

STT Các cách thức sử dụng kỉ luật tích cực ĐTB ĐLC 

1 Sử dụng hệ quả tự nhiên và hệ quả logic 3,36 0,79 

2 Xây dựng nội quy nền nếp 3,44 0,86 

3 Sử dụng thời gian tạm lắng 3,22 0,88 

4 Xây dựng môi trường tích cực, thân thiện 3,75 0,79 

5 Khuyến khích và động viên tích cực 3,30 1,00 

Phương pháp kỉ luật tích cực 3,41 0,65 

Bảng 2 cho thấy việc áp dụng PPKLTC đối với HS được sử dụng trong nhà trường THPT ở 

mức trên trung bình với ĐTB = 3,41. Phương pháp này đã và đang được các nhà giáo dục thực 

hiện tốt ở các bước đầu bao gồm việc tạo dựng môi trường sư phạm tích cực và xây dựng nội quy 

phù hợp để làm tiền đề thực hiện kỉ luật tích cực đối với HS (ĐTB lần lượt là 3,75 và 3,44). Song, 

vẫn còn nhiều GV quản lí lớp theo cách truyền thống nên chưa chú ý áp dụng nhiều những cách 

thức khác của PPKLTC cho HS như kĩ thuật thời gian tạm lắng, khuyến khích động viên học sinh 

và sử dụng hệ quả tự nhiên, hệ quả logic trong kỉ luật (ĐTB lần lượt là 3,22; 3,30 và 3,36). Nhìn 

chung, có thể thấy các nhà trường THPT hiện nay đang hướng tới PPKLTC góp phần giúp HS 

phát triển nhân cách toàn diện, rèn luyện các kĩ năng xã hội và xây dựng các mối quan hệ tích cực 

trong khuôn viên sư phạm. 

Việc áp dụng các cách thức KLTC càng thường xuyên thì PPKLTC càng hiệu quả đối với 

HS trong nhà trường phổ thông, với kết quả kiểm định cho thấy có mối tương quan thuận ở mức 

độ cao (0,68 ≤ r ≤ 0,82). 

Kiểm định T – test và ANOVA cho thấy mức độ áp dụng PPKLTC đối với HS THPT có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở các trường THPT khác nhau (với p = 0,00) nhưng không có sự 

khác biệt dựa trên giới tính, khối lớp, học lực và hạnh kiểm. 

2.2.2. Đánh giá chung về thực trạng năng lực cảm xúc – xã hội của học sinh trung học 

phổ thông 

Bảng 3. Thực trạng chung về năng lực cảm xúc – xã hội của học sinh trung học phổ thông 

STT Các thành phần năng lực cảm xúc xã hội ĐTB ĐLC 

1 Năng lực tự nhận thức 4,61 0,85 

2 Năng lực tự quản lí 3,69 1,02 

3 Năng lực nhận thức xã hội 4,08 0,89 

4 Năng lực thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội 4,46 0,86 

5 Năng lực ra quyết định có trách nhiệm 4,55 0,74 

Năng lực cảm xúc – xã hội 4,28 0,58 

Kết quả nghiên cứu với mức ĐTB khá cao = 4,28 tương đồng với nghiên cứu của Giang Thiên 
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Vũ và Huỳnh Văn Sơn (2023) về NL CXXH của HS THPT trên mức trung bình, các em có khả 

năng nhận biết và quản lí cảm xúc, thể hiện sự đồng cảm với người khác và xây dựng các mối 

quan hệ tích cực cũng như đưa ra các quyết định có trách nhiệm [11]. NL tự nhận thức được đánh 

giá cao nhất với ĐTB = 4,61 và NL tự quản lí có ĐTB = 3,69 thấp nhất. Tức là, các em học sinh 

có khả năng hiểu được những gì mình muốn làm, đang làm và nên làm nhưng lại chưa thật sự có 

thể điều chỉnh bản thân hoàn toàn theo những mong muốn của mình.  

Kết quả kiểm định tương quan giữa NL CXXH và cả năm thành phần trong biểu hiện của 

NL CXXH cho thấy có mối tương quan thuận ở mức độ khá (0,62 ≤ r ≤ 0,75). Nhìn chung, các 

thành phần của NL CXXH đều có ảnh hưởng nhất định với nhau. Tuy nhiên một học sinh có thể 

trội cả năm thành phần trong NL CXXH, hoặc không trội phần nào cả nhưng cũng sẽ có HS THPT 

trội hơn ở mặt NL này nhưng sẽ yếu hơn ở mặt năng lực khác. 

Kiểm định T – test và ANOVA cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về NL 

CXXH của HS THPT dựa trên trường, giới tính, học lực, hạnh kiểm, song có sự chênh lệch có ý 

nghĩa thống kê ở các khối lớp khác nhau với p = 0,01. 

2.3.3 Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của việc áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực đối với 

học sinh trong nhà trường đến năng lực cảm xúc – xã hội của học sinh trung học phổ thông  

2.3.3.1. Thực trạng ảnh hưởng của việc áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực đối với học sinh 

trong nhà trường đến năng lực cảm xúc – xã hội của học sinh trung học phổ thông theo nội 

dung bảng hỏi 

Bảng 4. Thực trạng chung về ảnh hưởng của việc áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực  

đến năng lực cảm xúc – xã hội của học sinh trung học phổ thông 

STT Các thành phần năng lực cảm xúc xã hội ĐTB ĐLC 

1 Ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC đến NL tự nhận thức 3,71 0,65 

2 Ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC đến NL tự quản lí 3,59 0,68 

3 Ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC đến NL nhận thức xã hội 3,60 0,69 

4 
Ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC đến NL thiết lập và duy trì mối quan 

hệ xã hội 
3,50 0,69 

5 Ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC đến NL ra quyết định có trách nhiệm 3,68 0,64 

Ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC đến NL CXXH 3,42 0,66 

Kết quả Bảng 4 cho thấy ảnh hưởng của PPKLTC đến NL CXXH của học sinh THPT ở mức 

khá, nghiêng về chiều hướng tích cực với ĐTB = 3,42. Như vậy, việc áp dụng PPKLTC có thể 

thúc đẩy sự phát triển toàn diện của HS về mặt cá nhân và xã hội, đồng thời hỗ trợ quá trình học 

tập, trưởng thành của các em. Bằng cách khuyến khích học sinh nhận thức rõ hơn về hành vi của 

mình và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống xung quanh, PPKLTC ảnh hưởng tích cực nhất đến NL 

tự nhận thức với ĐTB = 3,71. Điều này càng nhấn mạnh vào đặc trưng của PPKLTC là tập trung 

vào khả năng học sinh tự nhận thức và sửa đổi hành vi của mình, giúp cho NL tự nhận thức của 

HS cũng phát triển theo. Trong khi đó, việc áp dụng PPKLTC tác động đến khả năng xây dựng 

mối quan hệ với người xung quanh của các em đạt mức điểm thấp nhất (ĐTB = 3,50). Nhưng, khi 

sử dụng PPKLTC thường xuyên, liên tục thì NL thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội sẽ được 

củng cố và phát triển, như học sinh P.N.L chia sẻ về sự thay đổi tích cực về các mối quan hệ trong 

lớp học khi cô giáo áp dụng PPKLTC. Bạn chia sẻ rằng cô chủ nhiệm là người hòa đồng, biết 

thông cảm, nên lớp của bạn “cảm thấy được mở lòng và chia sẻ”, cô “lắng nghe khi học sinh 

đóng góp ý kiến về nội quy lớp học”. Nhờ cách thức xây dựng nội quy lớp học có sự đồng thuận 

giữa cô và trò nên các bạn HS “cảm thấy thoải mái và được tôn trọng”, chính điều này khiến 

“mối quan hệ của em và cô trở lên tốt hơn. Với cả, khi cùng nhau xây dựng nội quy, em cảm thấy 

mình gắn kết hơn với các bạn trong lớp, bọn em quyết tâm cùng nhau nâng cao thành tích thi đua 

của lớp, cả trong học tập lẫn kỉ luật”. 
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Bên cạnh đó những NL thành phần còn lại cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc áp 

dụng PPKLTC theo chiều hướng tích cực. Như vậy, ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC có thể 

giúp các em khám phá về bản thân, thấu hiểu người khác đồng thời tạo dựng những mối quan hệ 

lành mạnh, tích cực đặc biệt là trong môi trường giáo dục. Vì thế, muốn phát triển NL CXXH của 

học sinh THPT một cách toàn diện thì PPKLTC là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong 

giáo dục. 

2.3.3.2. Thực trạng ảnh hưởng của việc áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực đối với học sinh 

trong nhà trường đến năng lực cảm xúc – xã hội của học sinh trung học phổ thông theo mô 

hình hồi quy 

Sau khi phân tích và đánh giá các thống kê mô tả, chúng tôi thực hiện phân tích hồi quy để 

xem xét PPKLTC đối với HS trong nhà trường có khả năng ảnh hưởng như thế nào đến sự thay 

đổi của từng thành phần NL CXXH nói riêng và NL CXXH của HS THPT nói chung.  

a. Phân tích mô hình hồi quy dự báo ảnh hưởng của phương pháp kỉ luật tích cực đến năng 

lực cảm xúc – xã hội của học sinh trung học phổ thông 

Phân tích hồi quy đơn biến được sử dụng để kiểm định việc áp dụng PPKLTC đối với HS 

trong nhà trường THPT có tác động tới NL CXXH của HS hay không, trong đó PPKLTC đối với 

HS trong nhà trường là biến độc lập và NL CXXH của HS THPT là biến phụ thuộc. Kết quả phân 

tích hồi quy được thể hiện ở bảng 5 dưới đây. 

Bảng 5. Mô hình hồi quy dự báo ảnh hưởng của phương pháp kỉ luật tích cực đến năng lực 

cảm xúc – xã hội của học sinh trung học phổ thông 

Biến độc lập B Beta R2 F p 

1 Hệ số chặn 3,673    0,000 

Phương pháp kỉ luật tích cực 0,179 0,199 0,04 23,17 0,000 

a. Biến phụ thuộc: Năng lực cảm xúc – xã hội 

Từ Bảng 5 có thể thấy, hệ số p = 0,000 < 0,05 nên mô hình này phù hợp để dự báo sự tác 

động của PPKLTC đối với HS trong nhà trường lên NL CXXH của HS THPT với tỉ lệ giải thích 

sự biến thiên của biến độc lập cho biến phụ thuộc là 4% (R2 = 0,04).  Qua đó, có thể viết phương 

trình hồi quy để dự đoán điểm NL CXXH từ điểm PP KLTC như sau: NL CXXH= 3,673 + 

0,179*PPKLTC. Phương trình này giúp ta có thể dự đoán điểm NL CXXH của HS nếu biết được 

học sinh trải nghiệm về PPKLTC ở trường học như thế nào. Cụ thể, mỗi khi điểm ủng hộ PPKLTC 

tăng lên 1 đơn vị thì điểm NL CXXH sẽ tăng lên 0,179. Ngoài ra, do hệ số Beta > 0, ta có thể kết 

luận rằng, PPKLTC có khả năng tác động theo chiều thuận đến NL CXXH (tức là làm tăng và 

phát triển NL CXXH) của HS THPT. Kết quả này cũng bổ sung ý nghĩa cho kết quả bảng 4 khi 

ảnh hưởng tích cực của PPKLTC đến NL CXXH của học sinh THPT ở mức trên trung bình (ĐTB 

= 3,42). Nhìn chung, mô hình dự báo cho thấy rằng khi được áp dụng PPKLTC trong nhà trường 

có thể giúp các em HS nâng cao NL CXXH cho bản thân, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong 

việc xây dựng môi trường giáo dục tích cực, an toàn, tạo điều kiện cho các em HS được phát triển 

toàn diện. 

b. Phân tích mô hình hồi quy dự báo ảnh hưởng của phương pháp kỉ luật tích cực đến các 

thành phần của năng lực cảm xúc – xã hội của học sinh trung học phổ thông 

Mô hình hồi quy để kiểm định sự tác động của PPKLTC đối với HS trong nhà trường THPT 

tới các năng lực thành phần của NL CXXH ở HS THPT cho thấy chỉ có mô hình tác động của 

PPKLTC tới NL tự nhận thức, NL thiết lập và duy trì mối quan hệ, NL ra quyết định có trách 

nhiệm là có ý nghĩa thống kê.  

Mô hình dự báo mối quan hệ giữa PPKLTC và NL tự nhận thức là phù hợp với R2 = 0,015 

và p = 0,004. Điều đó có nghĩa PPKLTC giải thích được 1,5% cho sự biến thiên của NL tự nhận 

thức ở HS THPT. Có thể viết phương trình hồi quy để dự đoán điểm NL tự nhận thức của HS 
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THPT từ điểm PPKLTC như sau: NL tự nhận thức = 4,081 + 0,158*PPKLTC. Phương trình này 

dự đoán rằng khi điểm ủng hộ PPKLTC tăng lên 1 đơn vị thì điểm NL tự nhận thức sẽ tăng lên 

0,158. Các hệ số Beta đều mang dấu dương nên nhận xét được PPKLTC có khả năng tác động 

tích cực đến NL tự nhận thức của HS THPT. Điều này được ủng hộ bởi bảng 4 với kết quả mức 

độ ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC đến NL tự nhận thức là cao nhất trong năm thành phần 

(ĐTB = 3,71). Khi được phỏng vấn đề sự thay đổi bản thân sau cách KLTC của GV, học sinh 

V.H.V chia sẻ: “Lần đầu vi phạm nội quy lớp học, em cảm thấy mình chưa có lỗi. Sau khi cô đưa 

ra hướng giải quyết phù hợp thì em đã xác định đó là việc làm sai và ảnh hưởng xấu đến kết quả 

học tập của em. Em cảm thấy hướng giải quyết hoàn toàn đúng đắn và em tự nhận thấy hành vi 

đó là không đúng. Thế nên là em không vi phạm nữa”. Như vậy, môi trường giáo dục áp dụng 

PPKLTC tạo điều kiện cho các em HS THPT có cơ hội nâng cao NL tự nhận thức cho bản thân. 

Mô hình hồi quy dự báo tác động của phương pháp kỉ luật tích cực đối với năng lực ra quyết 

định có trách nhiệm của học sinh trung học phổ thông phù hợp để dự báo về sự ảnh hưởng này, 

và hệ số R2 = 0,037 giải thích 3,7% sự biến thiên của PPKLTC cho NL ra quyết định có trách 

nhiệm ở HS THPT. Phương trình hồi quy để dự đoán điểm NL ra quyết định có trách nhiệm của 

HS THPT từ điểm PPKLTC là: NL ra quyết định có trách nhiệm = 3,788 + 0,224*PPKLTC. 

Phương trình này giúp dự đoán mức độ phát triển của NL ra quyết định có trách nhiệm nếu có sự 

ảnh hưởng của KLTC. Cụ thể, khi điểm của PPKLTC tăng lên 1 đơn vị thì điểm NL ra quyết định 

có trách nhiệm tăng lên 0,224. Các hệ số Beta đều lớn hơn 0 nên có thể thấy rằng PPKLTC có 

khả năng tác động theo chiều thuận đến NL ra quyết định có trách nhiệm của HS THPT. Tức là, 

PPKLTC nếu được sử dụng thường xuyên trong nhà trường thì sẽ có tác động tới NL ra quyết 

định có trách nhiệm ở HS. 

Thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính đơn biến, cho biết hệ số p = 0,000 < 0,05 tức mô hình 

phù hợp để dự báo về mối quan hệ về PPKLTC với NL thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội 

với tỉ lệ giải thích sự biến thiên của PPKLTC cho NL thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội là: 

R2 = 5,7%. Phương trình hồi quy để dự đoán điểm NL thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội của 

HS THPT từ điểm PPKLTC được xác định như sau: NL thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội = 

3,391 + 0,315*PPKLTC. Phương trình này có thể dự đoán điểm NL thiết lập và duy trì mối quan 

hệ xã hội nếu có sự ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC. Cụ thể, khi điểm của PPKLTC tăng 

lên 1 đơn vị thì điểm NL thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội tăng lên 0,315. Bên cạnh đó, các 

hệ số Beta lớn hơn 0 nên có thể thấy rằng PPKLTC có khả năng tác động theo chiều thuận đến 

NL thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội của HS THPT. Điều này bổ sung cho kết quả bảng 4 

rằng ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC đến NL thiết lập và duy trì mối quan hệ ở mức trung 

bình (ĐTB = 3,50). Nhìn chung, khi HS được áp dụng PPKLTC trong trường, lớp thì có khả năng 

ảnh hưởng đến NL thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội. Điều này có ý nghĩa thực tiễn trong 

việc xây dựng môi trường học tập tích cực, thân thiện nhằm giúp HS THPT phát triển kĩ năng 

giao tiếp, thể hiện cảm xúc, giải quyết vấn đề và tạo sự kết nối bền vững với các mối quan hệ 

xung quanh. 

Tóm lại, áp dụng PPKLTC trong nhà trường tạo điều kiện cho các em HS THPT có cơ hội 

nâng cao khả năng nhận thức về bản thân, đưa ra quyết định có trách nhiệm và xây dựng, duy trì 

những mối quan hệ xã hội tích cực, hỗ trợ. 

3. Kết luận 

Ảnh hưởng của việc áp dụng PPKLTC đối với HS trong nhà trường đến NL CXXH của HS 

THPT là sự tác động của hệ thống các quan điểm, thao tác, cách thức áp dụng hình thức KLTC 

trong nhà trường đến khả năng HS THPT phát huy năng lực nhận biết, hiểu và điều chỉnh cảm 

xúc của bản thân và người khác, đưa ra quyết định có trách nhiệm và xây dựng, duy trì mối quan 

hệ hỗ trợ, tích cực trong môi trường học đường và cộng đồng xã hội.  
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HS THPT trong mẫu nghiên cứu đánh giá tương đối tốt về việc áp dụng PPKLTC trong nhà 

trường hiện nay và phần lớn các em HS đều phát triển NL CXXH ở mức độ khá. Việc áp dụng 

PPKLTC đối với HS THPT có ảnh hưởng ở mức độ khá theo chiều hướng tích cực đến sự phát 

triển NL CXXH của HS THPT. Tuy nhiên, theo mô hình hồi quy dự báo thì chỉ có NL tự nhận 

thức, NL thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội, NL ra quyết định có trách nhiệm được ảnh hưởng 

bởi PPKLTC trong nhà trường. 

Nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị có thể giúp tăng cường việc áp dụng PPKLTC trong 

nhà trường đối với HS THPT nhằm phát triển NL CXXH của HS THPT như sau: 

Với nhà trường trung học phổ thông: (1) Cần tổ chức chỉ đạo, định hướng thực hiện PPKLTC 

một cách thường xuyên, nhất quán; (2) Tổ chức tập huấn cho GV nhằm nâng cao nhận thức và 

phát triển kĩ năng áp dụng PPKLTC; (3) Tổ chức các hoạt động trải nghiệm tăng cường tính chủ 

động, kỉ luật, tự giác của HS và thúc đẩy sự kết nối trong nhà trường. 

Với giáo viên trung học phổ thông: (1) Tích cực tham gia tập huấn, tăng cường thực hiện áp 

dụng PPKLTC vào hoạt động giáo dục và dạy học; (2) Chủ động chia sẻ và phổ biến kiến thức, 

kinh nghiệm về PPKLTC tới đồng nghiệp và phụ huynh HS; (3) Cần đặc biệt chú ý đến nhóm HS 

có khả năng thích ứng với PPKLTC và NL CXXH ở mức độ thấp. 

Với học sinh trung học phổ thông: (1) Cần có nhận thức đúng đắn về vấn đề kỉ luật và cần 

chủ động, tích cực trong việc thay đổi hành vi; (2) Cần có thái độ hợp tác, chia sẻ và tôn trọng 

giáo viên; (3) Chủ động rèn luyện và phát triển các kĩ năng nhận thức, tự quản lí cảm xúc, giải 

quyết vấn đề và xây dựng các mối quan hệ xã hội.  
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